
BIỂU THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN CHI TIẾT CỦNG CỐ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung chi phí
Dự toán của Liên Minh Hợp tác xã

Dự toán thẩm
định Chênh lệch Ghi chú

ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền

A B 1 2 3 4 5 6=5-4

* Củng cố nâng cao hoạt động HTX Nội dung thực hiện theo Khoản 3, điều 6, Thông tư
124/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính

- Tiền công tác phí
Dự kiến 4 người chia làm 4 tổ, hỗ trợ cho 20 HTX

trên toàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: liên tục trong 4 ngày

Mức chi công tác phí theo Thông tư 40/2017/TT-
BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

+ Lưu trú Ngày 80 200.000 16.000.000 16.000.000 0
+ Tiền ngủ đêm 60 250.000 15.000.000 15.000.000 0

 + Hỗ trợ tiền xăng xe (km thực tế * 0,2 lít
xăng theo thời điểm thực tế) 15.100.000 15.104.000 4.000 4 người x 800km (02 lượt) x 0,2l/km x 23.600đ/lít

- Tài liệu bộ 78 50.000 3.900.000 0 -3.900.000 Không có nội dung chi

 Tổng cộng 50.000.000 46.104.000 -3.896.000

Làm tròn 46.000.000 46.000.000
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BIỂU THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN CHI TIẾT LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DUNG

Dự toán của Liên minh Hợp tác xã
Dự toán thẩm

định Chênh lệch Ghi chúSố
lượng

học viên
Số lượng Đơn vị tính Thành tiền

A B 1 2 3 4 5 6 = 5-4

DỰ TOÁN LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG Nội dung thực hiện theo Điều 9, Thông tư
124/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính

1 Tiền hỗ trợ học viên 113.000.000 73.000.000 -40.000.000

1.1 Hỗ trợ tiền ăn, ngủ 3 ngày tại Bắc Kạn (Cho học
viên ở cách địa điểm tập huấn trên 15km) 64.500.000 48.000.000 -16.500.000 Rút gọn thời gian xuống còn tập huấn 02

ngày, đi thực tế 02 ngày

- Hỗ trợ tiền ăn 50 3 150.000 22.500.000 15.000.000 -7.500.000

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017; Văn bản số 1022/STC-

TCHCSN ngày 16/5/2023 của Sở Tài
chính tỉnh Bắc Kạn

- Hỗ trợ tiền ngủ: 45 người x 3 tối 45 3 200.000 27.000.000 18.000.000 -9.000.000

1.2 Hỗ trợ tiền xăng xe đi về cho học viên 50 người
x km thực tế 50 100 3.000 15.000.000 15.000.000 0

1.3 Hỗ trợ tiền ăn, ngủ 3 ngày đi tỉnh bạn (Cho toàn
bộ học viên) 48.500.000 25.000.000 -23.500.000

- Hỗ trợ tiền ăn 50 3 150.000 22.500.000 15.000.000 -7.500.000
- Hỗ trợ tiền ngủ 50 2 200.000 20.000.000 10.000.000 -10.000.000

1.4 Nước uống học viên, giải khát giữa giờ 50 3 40.000 6.000.000 0 -6.000.000
2 Tổ chức lớp học 27.650.000 21.100.000 -6.550.000

2.1 Thuê hội trường, thiết bị phục vụ lớp học; 3 ngày
x 4.000.000,đ 1 3 4.000.000 12.000.000 4.000.000 -8.000.000 Thực tế

2.2 Thuê  giảng  viên;  theo  NQ  21/HĐND  (3
ngày*2.000.000,đ) 1 3 2.000.000 6.000.000 4.000.000 -2.000.000

Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày
30/3/2018; Nghị quyết 21/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
Bắc Kạn

2.3 Tiền ăn giảng viên 3 ngày x 200.000,đ 1 3 200.000 600.000 400.000 -200.000

2.4 Tiền thuê phòng ngủ giảng viên 3 tối x 350.000,đ 1 3 350.000 1.050.000 700.000 -350.000

2.5 Tiền thuê đưa đón giảng viên 2 lượt đi và về x
3.000.0000,đ 1 2 3.000.000 6.000.000 6.000.000 0

2.6 Biên soạn giáo trình 1 2 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0
2.7 Nước uống học viên, giải khát giữa giờ 50 3 40.000 0 4.000.000 4.000.000 Điều chỉnh từ mục 1.4
3 Chi phí tài liệu văn phòng phẩm 3.000.000 2.500.000 -500.000
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- Văn phòng phẩm 50 người x 30.000,đ 50 1 30.000 1.500.000 1.250.000 -250.000
Thực tế- Pho tô tài liệu đóng bìa, dán gáy 50 x 30.000,đ 50 1 30.000 1.500.000 1.250.000 -250.000

4 Chi  phí  thăm  quan,  khảo  sát  thực  tế  thuộc
chương trình khóa học tại  tỉnh bạn 39.000.000 26.000.000 -13.000.000

- Thuê xe ô tô: 3 ngày x 2 xe x 6.500.000,đ/ngày 2 3 6.500.000 39.000.000 26.000.000 -13.000.000 Thực tế

5 Chi  phí  ban tổ  chức lớp học  đi  tham quan,
khảo sát theo đoàn 4.800.000 2.700.000 -2.100.000

- Công tác phí: 3 người x 200.000,đ x 3 ngày 3 3 200.000 1.800.000 1.200.000 -600.000 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017;- Tiền ngủ: 3 người *500.000,đ/đêm * 2 đêm 3 2 500.000 3.000.000 1.500.000 -1.500.000

Tổng cộng kinh phí tổ chức 1 lớp 187.450.000 125.300.000 -62.150.000
Làm tròn 125.000.000

Kinh phí tổ chức 2 lớp  x 125.000.000 = 300.000.000 đồng

STT NỘI DUNG

Dự toán của Liên minh Hợp tác xã
Dự toán thẩm

định Chênh lệch Ghi chúSố
lượng

học viên
Số lượng Đơn vị tính Thành tiền

A B 1 2 3 4 5 6 = 5-4
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